CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: NGỮ VĂN 6
Mã môn học: CBT477
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn ngữ văn có vị trí quan trọng trong ngành du lịch bởi đây là một phần nghiên cứu văn hóa, văn hóa học trong ngành du lịch.
· Tính chất: Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về văn học, lý luận văn học; Hiểu biết về văn hóa, lịch sử, văn hóa khu vực, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, văn hóa các vùng miền của Việt Nam; Phân tích được những kiến thức cơ bản của văn học, một trong các môn thuộc khoa học thuộc xã hội & nhân văn vận dụng trong ngành Du lịch.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
Học sinh nhận thấy được vẻ đẹp của con người dù trong bất kì hoàn cảnh nào, đó là vẻ đẹp của sự chia sẻ, vươn lên, vẻ đẹp của lòng yêu nước, của ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc.

Học sinh rung cảm, hiểu được sâu sắc giá tri của con người, của sự hi sinh, của những gì diễn ra bình dị trong cuộc sống.

· Kỹ năng:

Học sinh rèn luyện được kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết.

Học sinh có kĩ năng thực hành về hàm ý.

Học sinh có thể phát biểu tự do một cách tự tin, mạnh dạn.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh cảm thụ được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm tiêu biểu từ đó yêu con người và đất nước Việt Nam.

Học sử dụng tốt tiếng Việt sẽ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ mẹ đẻ.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1 
	Bài 1: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)


I. Tiểu dẫn

 1. Tác giả

 2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

 1. Hình tượng Mị và A Phủ

2. Nghệ thuật

III. Chủ đề
	3
	3
	
	

	2 
	Bài 2: Nhân vật giao tiếp


I. Phân tích ngữ liệu

1. Ngữ liệu 1

2. Ngữ liệu 2

II. Nhận xét

1. Nhân vật giao tiếp

2. Quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp

III. Luyện tập

1. Bài tập 1

3. Bài tập 2

3. Bài tập 3
	1
	1
	
	

	3 
	Bài 3: Vợ nhặt (Kim Lân)
I. Tiểu dẫn
1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu
1. Tình huống truyện: Tình huống nhặt vợ

2. Bối cảnh câu chuyện “Vợ nhặt”
3. Nhân vật của tác phẩm
4. Đặc sắc nghệ thuật
III. Kết luận
	3
	3
	
	

	4 
	Bài 4: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 

1. Tìm hiểu đề, lập dàn ý

2. Đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.  

3. Luyện tập
	2
	
	2
	

	5 
	Bài 5: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
I. Tiểu dẫn

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Hình tượng rừng Xànu
2. Những người con của núi rừng Tây Nguyên

3. Thành công nghệ thuật

III. Kết luận
	3
	3
	
	

	6 
	Bài 6: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
I. Tiểu dẫn

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Trang sử gia đình
2. Hình ảnh những đứa con trong gia đình

3. Nghệ thuật
III. Kết luận
	2
	2
	
	

	7 
	Bài 7: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
I. Tiểu dẫn

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Tình huống truyện

2. Nhân vật truyện

3. Tư tưởng nhân đạo của NMC

III. Kết luận
	2
	2
	
	

	8 
	Kiểm tra định kì lần 1
	2
	
	
	2

	9 
	Bài 9: Thực hành về hàm ý


Bài tập 1 
Bài tập 2

Bài tập 3

Bài tập 4
	3
	
	3
	

	10 
	Bài 10: Thuốc (Lỗ Tấn)


I. Tiểu dẫn

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Không gian - thời gia của truyện
2. Câu chuyện mùa thu và chiếc bánh bao tẩm máu
3. Câu chuyện mùa xuân và vòng hoa trên mộ Hạ Du

4. Nghệ thuật

III. Chủ đề
	2
	2
	
	

	11 
	Bài 11: Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận


I. Viết phần mở bài

II. Viết phần kết bài
III. Luyện tập
	2
	
	2
	

	12 
	Bài 12: Số phận con người (Sholokhov)
I. Tiểu dẫn

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Những số phận bất hạnh sau chiến tranh
2. Những niềm vui sống

III. Tổng kết
	2
	2
	
	

	13 
	Bài 13: Ông già và biển cả (Ernest Hemingway)


I. Tiểu dẫn

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Cuộc chinh phục cá kiếm của ông lão
2. Nghệ thuật xây dựng đối thoại, độc thoại nội tâm

III. Tổng kêt

1. Nghệ thuật

2. Nội dung
	2
	2
	
	

	14 
	Bài 14: Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
I. Tiểu dẫn

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Diễn biến tình huống kịch: Đoạn trích là lúc xung đột lên đến đỉnh điểm.

2. Hồn TB khi ngụ trong xác anh hàng thịt: Có những thay đổi rõ rệt.

3. Cuộc đối thoại giữa hồn TB và tiên Đế Thích - Quyết định cuối của hồn Trương Ba.

III.  Kết luận
	3
	3
	
	

	15 
	Bài 15: Diễn đạt trong văn nghị luận
I. Cách sử dụng từ ngữ trong đoạn văn nghị luận

II. Cách sử dụng kết hợp các kiểu câu trong văn nghị luận

III. Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận

IV. Luyện tập
	3
	
	3
	

	16 
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	
	
	2

	17 
	Bài 17: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượi)


I. Tiểu dẫn

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Cảm nhận chung về đoạn trích
2. Luận điểm 2

3. Luận điểm 3

4. Luận điểm 4

III. Kết luận
	2
	2
	
	

	18 
	Bài 18: Phát biểu tự do 

I. Tìm hiểu chung

II. Luyện tập
	3
	
	3
	

	19 
	Bài 19: Văn bản tổng kết 
I. Tìm hiểu chung về VB tổng kết 

II. Cách viết văn bản tổng kết
III. Luyện tập
	2
	2
	
	

	20 
	Bài 20: Tổng kết phần tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ


A. Nội dung cơ bản cần nắm vững

I. Hoạt động giao tiếp: Các nhân tố và các quá trình của hoạt động giao tiếp

II. Dạng nói và dạng viết trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

III. Ngữ cảnh trong giao tiếp ngôn ngữ

IV. Nhân vật giao tiếp
V. Ngôn ngữ chung của xã hội và lời nói cá nhân của nh vật trong giao tiếp

VI. Hai thành phần nghĩa của câu trong hoạt động giao tiếp

VII. Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt khi giao tiếp

B. Luyện tập
	2
	2
	
	

	21 
	Bài 21: Ôn tập phần làm văn
I. Kiểm tra

II. Giới thiệu bài

III. Nội dung ôn tập

1. Ôn tập các tri thức chung

2. Ôn tập tri thức văn nghị luận

IV. Luyện tập
	3
	
	3
	

	22 
	Bài 22: Giá trị văn  học và tiếp nhận văn học
I. Giá trị văn học

1. Giá trị nhận thức

2. Giá trị giáo dục

3. Giá trị thẩm mĩ

II. Tiếp nhận văn học

1. Tiếp nhận trong đời sống văn học

2. Tính chất tiếp nhận văn học

3. Các cấp độ tiếp nhận văn học

III. Luyện tập
	2
	2
	
	

	23 
	Bài 23: Tổng kết phần tiếng Việt
Bài tập 1

Bài tập 2

Bài tập 3

Bài tập 4

Bài tập 5
	3
	3
	
	

	24 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	
	
	2

	25 
	Bài 25: Ôn tập phần văn học


I. Truyện ngắn và tiểu thuyết.
II. Kịch

III. Văn học nước ngoài
	2
	2
	
	

	26 
	Bài 26: Ôn tập phần tập làm văn 

I. Ôn tập 

II. Luyện tập
	2
	
	2
	

	
	Tổng cộng
	60
	36
	18
	6


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 
+ Hiểu được giá trị nhân đạo của thiên truyện thể hiện sự lên án tội ác của bon thống trị và khẳng định sức sống ngoan cường vẫn tiềm tàng ở người lao động.
+ Nắm được giá trị hình tượng nhân vật Mị và A Phủ, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, miêu tả sinh hoạt, phong tục và tâm lí nhân vật trong đoạn trích.
- Kĩ năng: 
+ Rèn kỹ năng đọc hiểu tác phẩm tự sự.
2. Nội dung

2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc - hiểu văn bản
2.2.1. Hình tượng Mị và A Phủ

2.2.2. Nghệ thuật

2.3. Chủ đề
Bài 2: Nhân vật giao tiếp
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức: 
+ Nắm vững đặc điểm và vài trò trong hoạt động giao tiếp cùng tác động chi phối lời giao tiếp của các nhân vật giao tiếp.
+ Phân tích chiến lược giao tiếp để đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp của các nhân vật giao tiếp.
+ Có ý thức vận dụng trong giao tiếp hằng ngày.
- Kĩ năng: 
+ Có kĩ năng nói và viết thích hợp với vai trò giao tiếp trong từng ngữ cảnh nhất định.
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối quan hệ của các nhân vật giao tiếp.
2. Nội dung

2.1. Phân tích ngữ liệu

2.1.1. Ngữ liệu 1

2.1.2. Ngữ liệu 2

2.2. Nhận xét

2.2.1. Nhân vật giao tiếp

2.2.2. Quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp

2.3. Luyện tập

2.3.1. Bài tập 1

2.3.2. Bài tập 2

2.3.3. Bài tập 3

Bài 3: Vợ nhặt (Kim Lân)                                         Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

- Kiến thức: 
+ Hiểu được tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 do bọn thực dân và phát xít Nhật gây ra.

+ Hiểu được niềm khao khát hạnh phúc gia đình, niềm tin bất diệt vào cuộc sống và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa những con người lao động nghèo khổ ngay bên bờ vực cử cái chết.

+ Hiểu được những đặc sắc nghệ thuật: sáng tạo tình huống, gợi không khí, miêu tả tâm lí, dựng đối thoại.

- Kĩ năng: Hình thành kĩ năng phân tích tác phẩm theo thể loại (truyện ngắn).

2. Nội dung

2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.1. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Tình huống truyện: Tình huống nhặt vợ

2.2.2. Bối cảnh câu chuyện “Vợ nhặt”

2.2.3. Nhân vật của tác phẩm

2.2.4. Đặc sắc nghệ thuật

2.3. Kết luận

Bài 4: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi     Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh... để làm bài nghị luận văn học.

- Kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

2. Nội dung
2.1. Tìm hiểu đề, lập dàn ý

2.2. Đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.  

2.3. Luyện tập
Bài 5: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)                                    Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Hình tượng rừng xà nu biểu tượng của cuộc sống đau thương nhưng kiên cường và bất diệt.

+ Hình tượng nhân vật Tnú và câu chuyện bi trang về cuộc đời anh thể hiện đầy đủ nhất cho chân lí: Phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, đấu tranh vũ trang là con đường tất yếu để tự giải phóng.

+ Chất sử thi thể hiện qua cốt truyện, bút pháp xây dựng nhân vật, giọng điệu và vẻ đẹp ngôn ngữ của tác phẩm.

- Kĩ năng:
+ Tóm tắt tác phẩm.

+ Tiếp tục hoàn thiện kĩ năng đọc - hiểu văn bản tự sự.

2. Nội dung

2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Hình tượng rừng Xà nu
2.2.2. Những người con của núi rừng Tây Nguyên

2.2.3. Thành công nghệ thuật

2.3. Kết luận
Bài 6: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)               Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Hiểu được tâm trạng đau thương mất mát, đầy hi sinh gian khổ nhưng rất đỗi anh hùng kiên cường bất khuất, yêu thương gắn kết giữa các thành viên trong gia đình nói chung và của nhân dân Nam Bộ trong những năm tháng chống Mĩ cứu nước.

+ Hiểu được sự gắn bó giữa tình cảm gia đình, tình yêu đất nước, quê hương sẽ là sức mạnh tinh thần to lớn của con người Việt Nam, dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. 

- Về kĩ năng: Nắm được đặc sắc nghệ thuật khắc họa tính cách, liên tưởng hồi ức, ngôn ngữ phong phú, giàu giá trị tạo hình đậm chất Nam Bộ.
2. Nội dung

2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Trang sử gia đình

2.2.2. Hình ảnh những đứa con trong gia đình

2.2.3. Nghệ thuật

2.3. Kết luận
Bài 7: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)                   Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Về kiến thức:
+ Nhận biết: Trình bày kiến thức cơ bản về tác giả Nguyễn Minh Châu.

+ Thông hiểu: Tóm tắt được truyện ngắn. Phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn. So sánh với những tác phẩm khác trong chương trình.

+ Vận dụng: Liên hệ triết lí nhà văn Nguyễn Minh Châu gửi gắm với thực tế đời sống như: Con người ta không dễ dàng đến được với nhau, vì thế cũng không dễ dàng xé lẻ ra. Sợi dây về mối liên hệ giữa các sự việc trong cuộc sống không hề đơn giản mà cuộc sống luôn chứa đựng những mâu thuẫn, nghịch lí.
+ Vận dụng ở cấp độ cao: Học sinh có thể trình bày quan điểm riêng, so sánh phân tích tìm ra những điểm mới, sáng tác xoay quanh tác phẩm.

- Về kĩ năng:
+ Đọc diễn cảm các đoạn trong bài.
+ Thao tác: Phân tích, bình giảng theo sự hướng dẫn của giáo viên.
+ Hoạt động phối hợp: Kĩ năng làm việc nhóm.
+ Hoạt động tự nhiên: Năng nổ, hăng hái trong giờ học.

2. Nội dung
2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Tình huống truyện
2.2.2. Nhân vật truyện

2.2.3. Tư tưởng nhân đạo của NMC

2.3. Kết luận
Bài 9: Thực hành về hàm ý
                     Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức: Củng cố nâng cao kiến thức cơ bản về hàm ý, cách tạo hàm ý, tác dụng của hàm ý trong giao tiếp ngôn ngữ

- Kỹ năng: Lĩnh hội được hàm ý, kỹ năng nói và viết câu có hàm ý trong những ngữ cảnh cần thiết.

2. Nội dung

2.1. Bài tập 1 
2.2. Bài tập 2

2.3. Bài tập 3

2.4. Bài tập 4
Bài 10: Thuốc (Lỗ Tấn)                                                             Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu

- Hiểu được Thuốc là hồi chuông cảnh báo căn bệnh mê muội của người Trung Hoa đầu thế kỉ XX; Nhà văn bày tỏ niềm tin vào tương lai: nhân dân sẽ thức tỉnh, hiểu cách mạng và dẫn bước theo cách mạng.

- Hiểu được cách viết cô đọng, súc tích, giàu hình ảnh mang tính biểu tượng của Lỗ Tấn.

2. Nội dung

2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Không gian - thời gian của truyện
2.2.2. Câu chuyện mùa thu và chiếc bánh bao tẩm máu
2.2.3. Câu chuyện mùa xuân và vòng hoa trên mộ Hạ Du

2.2.4. Nghệ thuật

2.3. Chủ đề
Bài 11: Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận  Thời gian: 2giờ 

1. Mục tiêu

- Hiểu sâu hơn về chức năng của mở bài và kết bài trong bài văn nghị luận.

- Có kĩ năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiểu mở bài và kết bài thông dụng.

2. Nội dung


2.1. Viết phần mở bài

2.1.1. Phân tích ngữ liệu

2.1.2. Kết luận

2.2. Viết phần kết bài

2.2.1. Phân tích ngữ liệu

2.2.2. Kết luận

2.3. Luyện tập
Bài 12: Số phận con người (Sholokhov)                                     Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Thấy được vẻ đẹp tính cách Nga và ý nghĩa hình tượng Xôcôlốp trong khát vọng vươn lên làm chủ số phận.

+ Hiểu được một số nét đặc sắc trong nghệ thuật tự sự, xây dựng thành công hình tượng nhân vật.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại (văn bản tự sự, truyện dịch).

2. Nội dung

2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Những số phận bất hạnh sau chiến tranh

2.2.2. Những niềm vui sống

2.3. Tổng kết

Bài 13: Ông già và biển cả (Ernes Hemingway)         
           Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Hiểu được niềm tin, ý chí, nghị lực của con người được gửi gắm qua tác phẩm.

+ Phân biệt được các kiểu ngôn từ: Đối thoại, độc thoại nội tâm và hiểu cách viết theo nguyên lí “tảng băng trôi” của Hemingway.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại
2. Nội dung

2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả
2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Cuộc chinh phục cá kiếm của ông lão

2.2.2. Nghệ thuật xây dựng đối thoại, độc thoại nội tâm

2.3. Tổng kêt

2.3.1. Nghệ thuật

2.3.2. Nội dung

Bài 14: Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)                Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu

- KiÕn thøc: 
+ Bi kÞch cña con ng­êi khi bÞ ®Æt vµo nghÞch c¶nh: Ph¶i sèng nhê, sèng vay m­în, sèng t¹m bî vµ tr¸i víi tù nhiªn khiÕn t©m hån nh©n hËu, thanh cao bÞ nhiÔm ®éc vµ tha ho¸ bëi sù lÊn ¸t cña thÓ x¸c th« lç, phµm tôc.

+ C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp t©m hån cña nh÷ng ng­êi lao ®éng trong cuéc ®Êu tranh chèng l¹i sù gi¶ t¹o vµ dung tôc, b¶o vÖ quyÒn sèng ®Ých thùc cïng kh¸t väng hoµn thiÖn nh©n c¸ch. 

+ ThÊy ®­îc kÞch L­u Quang Vò ®Æc s¾c trªn nhiÒu ph­¬ng tiÖn: Sù hÊp dÉn cña kÞch b¶n v¨n häc vµ nghÖ thuËt s©n khÊu; Sù kÕt hîp gi÷a tÝnh hiÖn ®¹i víi c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng; Sù phª ph¸n m¹nh mÏ quyÕt liÖt vµ chÊt tr÷ t×nh ®»m th¾m bay bæng.

- KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n kÞch.
2. Nội dung
2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Diễn biến tình huống kịch: Đoạn trích là lúc xung đột lên đến đỉnh điểm.

2.2.2. Hồn TB khi ngụ trong xác anh hàng thịt: Có những thay đổi rõ rệt.

2.2.3. Cuộc đối thoại giữa hồn TB và tiên Đế Thích - Quyết định cuối của hồn Trương Ba.

2.3. Kết luận

Bài 15: Diễn đạt trong văn nghị luận                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu

- Có ý thức một cách đầy đủ về chuẩn mực ngôn từ của bài văn nghị luận.

- Biết cách tránh lỗi về dùng từ, viết câu, sử dụng giọng điệu không phù hợp với chuẩn mực ngôn từ của bài văn nghị luận.

- Nâng cao kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau

2. Nội dung

2.1. Cách sử dụng từ ngữ trong đoạn văn nghị luận

2.1.1. Phân tích ngữ liệu

2.1.2. Kết luận

2.2. Cách sử dụng kết hợp các kiểu câu trong văn nghị luận

2.2.1. Phân tích ngữ liệu

2.2.2. Kết luận

2.3. Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận

2.3.1. Phân tích ngữ liệu

2.3.2. Kết luận

2.4. Luyện tập

Bài 17: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)           Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức: Nắm được những luận diểm chủ yếu của bài viết và liên hệ với thực tế để hiểu rõ những đặc điểm của vốn văn hoá truyền thống VN.

- Kĩ năng: Nâng cao kĩ năng đọc, nắm bắt và xử lí thông tin trong những văn bản khoa học, chính luận.

2. Nội dung

2.1. Tiểu dẫn

2.1.1. Tác giả

2.1.2. Tác phẩm

2.2. Đọc hiểu

2.2.1. Cảm nhận chung về đoạn trích
2.2.2. Luận điểm 2

2.2.3. Luận điểm 3

2.2.4. Luận điểm 4

2.3. Kết luận
Bài 18: Phát biểu tự do                                                                   Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức:
+ Có những hiểu biết sơ bộ về phát biểu tự do.

+ Nắm được một số yêu cầu và nguyên tắc về phát biểu tự do 

+ Hiểu được khái niệm phát biểu tự do, sự cần thiết của phát biểu tự do trong đời sống hằng ngày, cách thức phát biểu tự do, những điều kiện cần thiết để phát biểu tự do thành công.
+ Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng đó vào công việc phát biểu tự do về một chủ đề mà em thấy hứng thú và có mong muốn trao đổi với người nghe.

- Kĩ năng: 
+ Từ tình huống cụ thể trong đời sống biết lựa chọn chủ đề phát biểu tự do, xây dựng đoạn văn ngắn để phát biểu chủ đề đã lựa chọn. 
2. Nội dung
2.1. Tìm hiểu chung

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Những nhu cầu thôi thúc con người phát biểu tự do
2.1.3. Những yếu tố giúp phát biểu tự do thành công
2.1.4. Tưởng tượng tình huống để phát biểu tự do
2.2. Luyện tập
Bài 19: Văn bản tổng kết                                                            Thời gian: 2 giờ 
1. Mục tiêu

- Hiểu mục đích, yêu cầu, nội dung, và phương pháp thể hiện của văn bản tổng kết thông thường.

- Viết được một văn bản tổng kết có nội dung và yêu cầu đơn giản.

2. Nội dung

2.1. Tìm hiểu chung về VB tổng kết 

2.2. Cách viết văn bản tổng kết

2.2.1. Văn bản: “TK …với nước”

2.2.2. VB tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

2.2.3. Ghi nhớ
2.3. Luyện tập

Bài 20: Tổng kết phần tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
                                                                                                           Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Kiến thức: Hệ thống hoá được những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ đã học trong chương trình ngữ văn từ lớp 10 đến lớp 12.

 - Kĩ năng: Nâng cao năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ ở cả hai quá trình: Tạo lập và lĩnh hội văn bản.
2. Nội dung

A. Nội dung cơ bản cần nắm vững

2.1. Hoạt động giao tiếp: Các nhân tố và các quá trình của hoạt động giao tiếp

2.2. Dạng nói và dạng viết trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
2.3. Ngữ cảnh trong giao tiếp ngôn ngữ

2.4. Nhân vật giao tiếp

2.5. Ngôn ngữ chung của xã hội và lời nói cá nhân của nh vật trong giao tiếp

2.6. Hai thành phần nghĩa của câu trong hoạt động giao tiếp

2.7. Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt khi giao tiếp

B. Luyện tập
Bài 21: Ôn tập phần làm văn                                                         Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Hệ thống hóa tri thức về cách viết các kiểu văn bản được học ở THPT.

- Viết được các kiểu văn bản đã học, đặc biệt là văn bản nghị luận.

2. Nội dung

2.1. Kiểm tra

2.2. Giới thiệu bài

2.3. Nội dung ôn tập

2.3.1. Ôn tập các tri thức chung
2.3.2. Ôn tập tri thức văn nghị luận

2.4. Luyện tập
Bài 22: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học                                 Thời gian: 2 giờ            
1. Mục tiêu
- Cảm nhận được những giá trị cơ bản của văn học.

- Nắm vững những nét bản chất của hoạt động tiếp nhận văn học.
2. Nội dung

2.1. Giá trị văn học

2.1.1. Giá trị nhận thức

2.1.2. Giá trị giáo dục

2.1.3. Gía trị thẩm mĩ

2.2. Tiếp nhận văn học

2.2.1. Tiếp nhận trong đời sống văn học

2.2.2. Tính chất tiếp nhận văn học

2.2.3. Các cấp độ tiếp nhận văn học

2.3. Luyện tập
Bài 23: Tổng kết phần tiếng Việt                                                  Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu

Giúp HS:


- Hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản đã học từ lớp 10 đến lớp 12 về lịch sử, đặc điểm loại hình của tiếng Việt và các phong cách ngôn ngữ.

- Nâng cao hơn nữa kĩ năng sử dụng Tiếng Việt phù hợp với những đặc điểm loại hình và từng phong cách ngôn ngữ.

2. Nội dung

2.1. Bài tập 1

2.2. Bài tập 2

2.3. Bài tập 3

2.4. Bài tập 4

2.5. Bài tập 5
Bài 25: Ôn tập phần văn học
                         Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu

- Tổng kết, ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN (truyện và kịch từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX) và văn học nước ngoài đã học trong SGK Ngữ văn 12, tập 2.

 - Biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thức đó.

 - Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ: Tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.
2. Nội dung

2.1. Truyện ngắn và tiểu thuyết.

2.2. Kịch

2.3. Văn học nước ngoài
Bài 26: Ôn tập phần tập làm văn                                                     Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
- Hệ thống hóa tri thức về cách viết các kiểu văn bản được học ở THPT.

- Viết được các kiểu văn bản đã học, đặc biệt là văn bản nghị luận.

2. Nội dung

2.1. Ôn tập 

2.2. Luyện tập
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phan Trọng Luận, Ngữ văn 12 tập 2, NXB Giáo dục, 2006; Giáo án; Điện thoại có kết nối Internet.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 
+ Các đặc điểm văn học Việt Nam thời kì hiện đại.
+ Trình bày và cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động, cuộc sống thường ngày và trong kháng chiến.

· Kỹ năng: Kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết, rèn luyện các kĩ năng trong văn nghị luận.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh sử dụng tốt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2. Phương pháp: Sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực: Sử dụng phương pháp đóng vai đối với các văn bản để tạo hứng thú học tập. Phối hợp các phương pháp như đặt vấn đề, phát vấn, thảo luận... và sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực như: Động não, điền khuyết, các mảnh ghép, khăn trải bàn, sơ đồ tư duy...
3. Đánh giá

Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: 

· 03 cột kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra Hệ số 1.
· 03 cột kiểm tra Hệ số 2.

· Hình thức thi: Tự luận hoặc trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm.
· Đối với người học: Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

1. Phan Trọng Luận, Ngữ văn 12 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

2. Tô Hoài, Truyện ngắn chọn lọc, NXB Lao động,  2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
· Do chương trình có kiến thức khá lớn nên các bài tập chỉ nên giữ ở mức đơn giản nhất có thể.

· Chú trọng cho sinh viên dùng kiến thức để giải thích được sự vật, hiện tượng, không yêu cầu học thuộc từng câu từng chữ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng          năm 2020

TRƯỞNG KHOA



